	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ BÌNH NGHĨA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



DANH SÁCH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
( từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Nguyễn Văn Tuấn 
	1980
	Thôn 4 Ngô Khê
	035080001141
	Làm ruộng
	Nguyễn Phú Bài ( đã chết)
	01 TA về TTTP chất ma túy
	TT Y Tế Lý Nhân
	
	

x
	

Không

	02
	Đào Văn Linh
	1987
	Thôn 2 Ngô Khê
	035087010305
	Làm ruộng
	Vũ Văn Cường ( 1960)
[bookmark: _GoBack]Đào Thị Phượng ( 1962)
	Chưa có
	TT Y tế Lý Nhân
	
	X
	Không

	03
	Nguyễn Minh hậu
	1996
	Thôn 1 Cát Lại
	035096002300
	
Làm ruộng
	
Nguyễn Văn Sơn (1963)
	01 TS CYGTT 
	TT Y tế tỉnh Hà nam
	x
	
	Sưu tra

	04
	Lê Văn Huynh
	1976
	Thôn 4 Cát Lại
	035076003734
	Làm ruộng
	Lê Danh tụng
Ngô Thị Kích 
 ( 1939)
	1 TA về TCTS , TS về sử dụng ma túy
	TT Y tế tỉnh Hà Nam
	x
	
	Sưu tra

	05
	Lê Văn Dũng
	1990
	Thôn 1 Ngô Khê
	035090012349
	Làm ruộng
	Lê Văn Tiến 
( 1960)
Đào Thị Phượng ( 1964)
	Chưa có
	TT Y tế tỉnh Hà Nam
	
	x
	Không

	06
	Phạm Văn Mười
	1969
	Thôn 1 Ngô Khê
	035069005547
	Làm Ruộng
	Phạm Văn Kính ( chết)
Đào Thị Sáu ( chết)
	1 TA về MBTP chất MT
	TT Y tế tỉnh Hà Nam
	
	x
	Không




	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Bình Nghĩa, ngày 03 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP






